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Điện tử số 
CDK2025 

: Cao đăng chính quy 
: 19/06/2026 
Mã số 

25CÐ1A_01 
25CÐIA 02 
25CÐIA _06 
25CÐ1A 05 
25CÐ1A 04 
25CÐ1A 03 
25CÐ1A_07 
25CÐ1A 09 
25CÐ1A_10 

25CÐ1A 13 
25CÐ1A 14 
25CÐ1A_15 
25CÐ1A 17 

25CÐ1A 18 
25CÐ1A 19 
25CDIA 20 
25CÐ1A 21 
25CD1A 22 

25CÐ1A 11 Trương Hoàng Thái 

25CÐ1A 23 

Nguyčn Thế 
Phan Chí 

25CÐlA 33 

Nguyễn Hải 
Võ Tiến 

25CÐ1A 34 

Trưoơng Nhật 
Chu Đức 

Nguyễn Trung 

25CÐ1A 40 

Trần Huỳnh 

25CD1A 41 

Nguyễn Quốc 

25CD1A 39 

Đinh Hữu 

Huỳnh Đắng 
Lê Thanh 
Võ Thái 

25CÐ1A 24 Trần Anh 

Họ và tên 

Nguyễn Minh 
Võ Anh 

Doàn Minh 

25CD1A 25Trần Ngọc Thiên 
25CÐ1A 29 Nguyễn Xuân 

Lê Hoàng Gia 
Long Phan Tuấn 

25CÐ1A _28 Nguyễn Thành 
25CĐ1A 30 Đỗ Nhật 

Nguyễn Tấn Anh 

25CĐ1A 32 Mai Lê 

25CÐ1A 36 Nguyễn Thanh 

Đặng Thành 
Lê Tường 

25CÐ1A 37Trương Hoàng 
25CÐ1A 38 Trần Đíc 

Nguyễn Minh 
Phan Minh 

Tạ Minh 

Bảo 

Cường 
Đắng 
Đạt 

Dương 
Duy 
Hậu 

Hiệp 
Huy 

Khang 
Khoa 

Khoa 

Khoa 
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Khôi 

Kiện 
Kiệt 
Kiệt 
Kiệt 
Kiệt 
Kiệt 
Long 
Lực 

Lương 
Minh 

Minh 

Nhân 

Phú 

Phú 

Phước 

Quân 

Quân 

Nguyên 0y 

Quang 

Học kỳ: 2 

CỘNG HÒA XÃ IHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Năm học: 2025 
Phòng thi: Phòng A05 
Giờ thi: 

Số phách số tờ 

Q4 

9 

h4 

42 

4 
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9.30 
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Diếm 
số 
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Lần thi: I 
Điểm chữ 

ottig 

5:5Tam,Nam 

Ký tên 

Kaa 

Ghi chú 
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Tổng số: 

25CD1A 42 Hồ Phú 
25CD1A 43 

25CÐ1A 44 

25CD1A 45 
25CD1A 46 
25CD1A 47 
25CD1A 48 
25CÐ1A_52 
25CD1A_ S4 
25CÐ1A_56 
25CÐ1A_55 
25CÐ1A 59 
24CÐ1A 44 
25CÐlA 57 
25CÐ1A 58 
25CÐ1A_60 

Số sinh viên có mặt: A. 
Số sinh ẳng mặt: 

50 

Giám thị 1 

.J. 

Duyệt 
P. Trưởng khoa 

Lương Thái 
Trần Hữu Anh 
Bùi Hà Nhật 
Nguyển Hồ Duy 
vo Thanh 
Trần Chí 
Nguyễn Văn 

Lục Đại 
Nguyễn Minh 
Huỳnh Quang 
Trần Văn 
Đỗ Trí 
Lưu Quang 

Quý 

Đặng Minh 

Siu 

Tài 

Tân 

Tân 

Tân 

Thiện 
Tiếp 
Tín 

Tri 

Triệu 
Trọng 
Văn 

Vinh 

Nguyễn Trương Quốc Vinh 
Vũ 

42 

44 
45 
46 

40 

Tp. Ho Chí Minh/ ngày 44 tháng năm 20.L 
số bài thi: 
số tờ giấy thi: 

49. 
49. 

Giám thị 2 

th . la 

Vang 

Thu ký khoa 
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